CHƯƠNG 7 : NGUYÊN TỐ NHÓM IA, IIA
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
1. NHẬN BIẾT (20 CÂU)
Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại nhóm IA là
A. 1.  			B. 2.   			C. 3.   			D. 4.
Câu 2: Kim loại nào sau đây là kim loại nhóm IA?
A. Mg.         		B. Ag. 			C. Cu. 			D. Na.
Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaHCO3 sinh ra khí CO2?
A. NaCl.       		B. KNO3.     		C. KCl.        		D. HCl.
Câu 4: Kim loại nào sau đây là kim loại nhóm IIA?
A. Al. 			B. Mg.			C. Cu. 			D. Fe.
Câu 5: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là
A. Sr, K.      		B. Na, Ba.    		C. Be, Al.     		D. Ca, Ba.
Câu 6: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Fe. 			B. Na. 			C. Ba. 			D. K.
Câu 7: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2?
A. BaO.        		B. Mg.         		C. Ca(OH)2.           	D. Mg(OH)2.
Câu 8: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là
A. nhiệt phân MgCl2.                 			B. điện phân dung dịch MgCl2.
C. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2.  	D. điện phân MgCl2 nóng chảy
Câu 9: Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch NaCl với dung dịch Na2SO4?
A. KOH.		B. BaCl2.		C. KCl.		D. NaOH.
Câu 10: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?
A. HNO3.     		B. KCl.        		C. NaNO3.             	D. Na2CO3.
Câu 11: Tính cứng tạm thời của nước do các muối calcium hydrogencarbonate và magnesium hydrogencarbonate gây nên. Công thức của calcium hydrogencarbonate là
A. CaSO4.    		B. CaCO3.    		C. Ca(HCO3)2.       	D. CaO.
Câu 12: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?
A. Ca(HCO3)2.       	B. Na2SO4.   		C. CaCl2.     		D. NaCl.
Câu 13: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây?
A. Phèn chua.		B. Thạch cao.		C. Vôi sống. 		D. Muối ăn.
Câu 14: Calcium hydroxide (Ca(OH)2) còn gọi là
A. thạch cao. 		B. đá vôi.     		C. thạch cao sống.  		D. vôi tôi.
Câu 15: Trong tự nhiên, calcium sulfate tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là
A. Thạch cao sống.           	B. Đá vôi.    	C. Thạch cao khan.          	D. Thạch cao nung.
Câu 16: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là
[bookmark: _GoBack]A. NaOH.    		B. Na2CO3.  		C. BaCl2.     		D. NaCl.
Câu 17. Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?
A. Làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng, làm cho quần áo mau mục nát.
B. Gây lãng phí nhiên liệu và mất an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống nước nóng.
C. Gây ngộ độc cho nước uống.
D. Làm hỏng dung dịch pha chế, làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị của thực phẩm.
Câu 18. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là
A. 3.                  	   B. 2.                    	 C. 4.                   	  D. 1.
Câu 19. Kim loại không phản ứng với nước là
A. Mg.                           B. Ba.                            C. Be.                            D. Ca.
Câu 20. Độ tan trong dãy muối sulfate từ MgSO4 đến BaSO4 biến đổi như thế nào?
A. Tăng dần.                 B. Giảm dần.                C. Không có quy luật.   	D. Không đổi.
2. THÔNG HIỂU ( 10 CÂU)
Câu 1: Cho dãy các kim loại: Na, Al, Fe, K. Số kim loại thuộc nhóm IA trong dãy là
A. 4.  			B. 3.   			C. 1.  				D. 2.
Câu 2: Trong hợp chất, các kim loại nhóm IA có số oxi hóa là
A. +1. 			B. +2. 			C. +4. 				D. +3.
Câu 3: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng?
A. Au.			B. Hg.			C. K. 				D. Cu.
Câu 4: Trong công nghiệp, sodium hydroxide được sản xuất bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.
B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.
C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.
D. điện phân NaCl nóng chảy.
Câu 5: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào sai.
A. Năng lượng để phá vỡ mạng lưới tinh thể của kim loại kiềm tương đối nhỏ.
B. Bán kính của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn những nguyên tử của các nguyên tố khác cùng một chu kì.
C. Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm lớn nhất so với các nguyên tố cùng chu kì.
D. Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm giảm dần từ Li đến Cs.
Câu 6: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:
A. sự khử ion Na+.   	B. Sự oxi hoá ion Na+.	C.  Sự khử phân tử nước.  	D. Sự oxi hoá phân tử nước
Câu 7: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. NH3, SO2, CO, Cl2.				B. N2, NO2, CO2, CH4, H2.
C. NH3, O2, N2, CH4, H2.				D. N2, Cl2, O2, CO2, H2.
Câu 8. Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng.                         		 B. bọt khí bay ra.
C. kết tủa trắng xuất hiện.                           		D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 9. Trong các mẫu nước cứng sau đây, nước cứng tạm thời là
A. dung dịch Ca(HCO3)2.				B. dung dịch MgSO4.
C. dung dịch CaCl2.					D. dung dịch Mg(NO3)2 .
Câu 10. Trong bảng Hệ thống tuần hoàn, sodium (IA) và magnesium (IIA) đứng kề nhau trong một chu kì. Thế điện cực chuẩn của cặp Mg2+/Mg bằng –2,356 V, của cặp Na+/Na bằng –2,710 V.
A. Mg và Na là các kim loại có tính khử mạnh.      
B. Mg có tính khử mạnh hơn Na.
C. Mg và Na đều phản ứng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường.
D. Ion Mg2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Na+.
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